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(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)

	
	
	
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	

	1
	Chương 5: Đại cương về kim loại
	Sự ăn mòn kim loại
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	2
	
	3

	2
	
	Điều chế kim loại
	2
	1,5
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	3
	
	3,5

	3
	Chương 6:

Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm
	Kim loại kiềm
	2
	1,5
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	4
	
	4,5

	4
	
	Kim loại kiềm thổ và hợp chất
	4
	3
	3
	3
	1
	2
	1
	5
	9
	
	13

	5
	
	Nhôm và hợp chất
	4
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	5
	8
	
	12

	6
	
	Tổng hợp kiến thức 
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	1
	5
	4
	
	9

	Tổng
	12
	9
	12
	9
	6
	12
	3
	15
	30
	
	45

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	



